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I Các sở, ban, ngành 295 4505 4800 2388 1295 0 3683 789 292 12 24

1 Sở Kế hoạch và Đầu tư 7 94 101 77 12 0 89 12 0 0 0

2 Sở Giáo dục và Đào tạo 0 35 35 33 2 0 35 0 0 0 0

3 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 38 990 1028 747 1 0 748 279 1 0 0

4 Sở Tư pháp 1 184 185 185 0 0 185 0 0 0 0

5 Sở Tài nguyên và Môi trường 157 1095 1252 607 109 0 716 215 290 11 20

6 Sở Tài chính 0 108 108 108 0 0 108 0 0 0 0

7 Sở Nội vụ 8 39 47 44 0 0 44 3 0 0 0

8 Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang 0 11 11 8 1 0 9 2 0 0 0

9 Sở Công Thương 0 215 215 213 0 0 213 2 0 0 0

10 Sở Y tế 24 46 70 0 0 0 0 68 0 0 2

11 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30 304 334 265 37 0 302 30 0 1 1

12 Sở Xây dựng 25 82 107 59 4 0 63 42 1 0 1

13 Sở Giao thông Vận tải 0 1271 1271 24 1127 0 1151 120 0 0 0

14 Ban Quản lý các Khu Công nghiệp 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0

15 Sở Ngoại Vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

STT Tên cơ quan, đơn vị

Hồ sơ đã tiếp nhận Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ 

đang 

giải 

quyết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

VĂN PHÒNG UBND TỈNH
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do không đủ
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(Ban hành kèm theo Báo cáo số  14    /BC-VP ngày   09   /6/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
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BIỂU TỔNG HỢP CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
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16 Sở Thông tin và Truyền thông 4 10 14 11 0 0 11 3 0 0 0

17 Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1 17 18 5 2 0 7 11 0 0 0

19 Sở Khoa học và Công nghệ 0 3 3 1 0 0 1 2 0 0 0

II UBND các huyện, thành phố 103 1332 1435 848 134 23 1005 195 8 19 208

1 UBND huyện Chiêm Hóa 7 8 15 6 0 3 9 6 0 0 0

2 UBND huyện Hàm Yên 0 45 45 27 5 0 32 12 0 0 1

3 UBND huyện Lâm Bình 1 9 10 10 0 0 10 0 0 0 0

4 UBND thành phố Tuyên Quang 10 191 201 189 0 0 189 10 0 2 0

5 UBND huyện Yên Sơn 14 45 59 19 1 11 31 28 0 0 0

6 UBND huyện Na Hang 4 45 49 40 3 1 44 3 0 0 2

7 UBND huyện Sơn Dương 67 989 1056 557 125 8 690 136 8 17 205

III UBND các xã, phường, thị trấn 43 6597 6640 6079 328 41 6448 117 12 54 9

1 UBND huyện Chiêm Hóa 2 302 304 213 10 21 244 4 0 53 3

2 UBND huyện Hàm Yên 4 1 5 0 0 0 0 4 0 0 1

3 UBND huyện Lâm Bình 0 109 109 106 1 0 107 2 0 0 0

4 UBND thành phố Tuyên Quang 5 938 943 794 128 3 925 15 0 1 2

5 UBND huyện Yên Sơn 5 629 634 587 28 12 627 7 0 0 0

6 UBND huyện Na Hang 15 643 658 569 5 4 578 65 12 0 3

7 UBND huyện Sơn Dương 12 3975 3987 3810 156 1 3967 20 0 0 0

Tổng (I+II+III) 441 12434 12875 9315 1757 64 11136 1101 312 85 241

* Ghi chú: danh sách chi tiết từng hồ sơ công khai tiến độ giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 16/4/2020 đến ngày 15/5/2020 đã 

được thống kê tại mục https://dichvucong.tuyenquang.gov.vn/tuyenquang/baocaotonghop
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